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DANH MỤC ĐỒ DÙNG HỌC TẬP KHỐI
 5
(HỌC SINH CẦN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI)
)

	STT
	
	Đồ dùng
	Số lượng
	Lưu ý

	1
	[bookmark: _GoBack]Đồ dùng học tập
	1. Hệ nâng cao: 
Sách giáo khoa: Tiếng Việt 5 (tập 1,2), Lịch sử & Địa lí 5
(Không bao gồm vở bài tập)
2. Hệ chuẩn: 
- Sách giáo khoa: Tiếng Việt 5 (tập 1,2); Toán 5, Lịch sử & Địa lí 5
- Vở Bài tập toán 5 (tập 1,2)
	01 bộ
	

	2
	
	Vở (4 ô ly, 100 trang)
	08 quyển
	5 vở Tiếng Anh và 3 vở Tiếng Việt

	3
	
	Bút chì 2B, Bút dạ màu, thước, gôm, gọt bút chì,  Bút lông viết bảng, hồ khô, kéo nhỏ.
	01 chiếc/loại
	

	4
	
	Bút máy mực tím hoặc Bút gel mực tím; 
	2 chiếc
	

	5
	
	Bút chì màu
	1 hộp
	

	6
	
	Hộp/bóp đựng bút 
	01 chiếc
	Khuyến khích HS sử dụng hộp bút bằng nhựa/vải

	7
	
	Vở tập vẽ khổ A3
	01 quyển
	

	8
	
	Bảng học sinh (bảng trắng)
	01 chiếc
	Loại lớn, kèm bút lông và đồ bôi

	9
	
	Portfolio 80 lá
	03 quyển
	

	10
	
	Giấy note vàng
	01 xấp
	Kích thước 
7.6 x 7.6 cm

	11
	Đồ dùng cá nhân
	Mũ mềm che nắng
	01 chiếc
	Có thể dùng mũ đồng phục của Vinschool 

	12
	
	Gối và chăn mỏng
	01 bộ
	

	13
	
	Bình đựng nước cá nhân
	01 chiếc
	 

	14
	
	Khóa tủ locker 
	01 chiếc
	Khóa số hoặc khóa chìa, cỡ nhỏ

	15
	
	Khăn lau mặt, khăn lau tay, bàn chải, kem đánh răng, ô che mưa/áo mưa và các vật dụng cá nhân khác
	
	Tự trang bị theo yêu cầu của 
từng cá nhân
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